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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

    TẠI ĐÀ NẴNG 

 

 Bản án số: 278/2023/HC-PT                              

 Ngày: 23 - 8 - 2023 

 V/v “Khiếu kiện quyết  

định   hành chính trong  

lĩnh vực quản lý đất đai” 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                             NHÂN DANH 

                          NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

              TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Quốc Cường 

Các Thẩm phán:                         ông Lê Tự  

                                                   ông Nguyễn Văn Tiến 

  - Thư ký phiên tòa: ông Lương Quang Toàn - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng 

    - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

bà Trần Thị Thắng - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 110/2023/TLPT-HC ngày 25 

tháng 5 năm 2023 về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất 

đai”. 

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 51/2023/HC-ST ngày 13 tháng 4 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

phúc thẩm số 2868/2023/QĐ-PT ngày 28 tháng 6 năm 2023, giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: 

1.1. bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1964; địa chỉ: 9 N, phường T, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk. 

1.2. bà Phan Thị N1, sinh năm 1957; địa chỉ: 1 N, phường T, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk.  

1.3. chị Nguyễn Thị Thanh N2, sinh năm 1981; địa chỉ: 1 N, phường T, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk.  

Người đại diện theo ủy quyền của bà N1, bà N, chị N2: chị Mai Thị Ngọc A, 

sinh năm 1995; địa chỉ: B T, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, có mặt tại phiên 

toà. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Nga,%20b%C3%A0%20N%E1%BB%A5,%20ch%E1%BB%8B%20Ng%C3%A2n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2027%20T%C3%BA%20X%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2027%20T%C3%BA%20X%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: A L, 

phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Lê Đại T, chức vụ - Phó Chủ tịch, vắng 

mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện: ông Võ Quang H, 

chức vụ - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; 

địa chỉ: C H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. ông Nguyễn Trường C, sinh năm 1957;   

3.2. chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1996;   

3.3. chị Nguyễn Thị T1, sinh năm 1996;   

3.4. anh Nguyễn Văn N3, sinh năm 1975;   

Cùng địa chỉ: 1 N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt. 

3.5. anh Phạm Hoàng L, sinh năm 1989; địa chỉ: 9 N, phường T, thành phố B, 

tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt. 

Người kháng cáo: bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị Thanh 

N2. 

                                                  NỘI DUNG VỤ ÁN 

1. Theo đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày 

của người khởi kiện thể hiện: 

1.1. bà Nguyễn Thị N trình bày:   

bà có thửa đất số 03, tờ bản đồ số 40, diện tích 3.114,2m
2
 tại tổ dân phố A, 

phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (GCNQSDĐ). Thửa đất có nguồn gốc thuộc đất Nhà nước giao cho Công 

ty C1, sau này là Công ty C1 (Công ty C1). Năm 1998 bà N ký kết Hợp đồng liên 

kết trồng cà phê với Công ty C1 đối với thửa đất trên. Năm 2006 Công ty Chăn nuôi 

phá sản, các tài sản được bán đấu giá, trong đó có vườn cà phê của bà N. Ngày 

21/7/2006 bà N trúng đấu giá vườn cà phê mà trước đây bà N đã nhận khoán. Sau 

khi trúng đấu giá, bà N đã canh tác trên đất cho đến khi thu hồi. Đến đầu năm 2022 

bà N nhận được Quyết định số 8728/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 (Quyết định số 

8728) của Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố B về việc phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng 

khu dân cư tổ dân phố A, phường T, thành phố B (khu chăn nuôi cũ 6,2ha -đợt 1). 

Theo quyết định, bà N bị thu hồi diện tích đất 3.114,2m
2
, được bồi thường là 

83.450.720 đồng.  

1.2. bà Phan Thị N1 trình bày: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2001%20L%C3%BD%20Nam%20%C4%90%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2001%20L%C3%BD%20Nam%20%C4%90%E1%BA%BF,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%AFng%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BB%8B%20ki%E1%BB%87n%20c%E1%BB%A7a%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Quang%20H%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20qu%E1%BB%B9%20%C4%91%E1%BA%A5t%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20327%20H%C3%A0%20Huy%20T%E1%BA%ADp,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%E1%BB%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nhi%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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bà có thửa đất số 09, tờ bản đồ số 40, diện tích 1.752m
2
 tại tổ dân phố A, 

phường T, thành phố B chưa được cấp GCNQSDĐ. Thửa đất có nguồn gốc thuộc 

đất Nhà nước giao cho Công ty C1. Thửa đất này gồm 03 phần diện tích đất như 

sau: một phần đất có diện tích 621m
2
, nguồn gốc ngày 05/01/1993 bà N1 nhận 

chuyển nhượng từ Công ty C1 theo Quyết định nhượng đất số 09/QĐ-CN ngày 

05/01/1993; một phần đất có diện tích 568,75 m
2
, nguồn gốc ngày 17/4/2006 bà 

Nguyễn Thị M trúng đấu giá chuồng heo số 2 diện tích 568,75 m
2
 (không bán đất) 

của Công ty C1 thông qua đấu giá từ TAND tỉnh Đắk Lắk. Ngày 01/10/2006 bà M 

bán toàn bộ chuồng heo số 02 cho bà N1 và ông Nguyễn Văn T2 (em trai bà N1). 

Sau đó ông T2 tặng cho lại bà N1; một phần có diện tích 130m
2
 nhận chuyển 

nhượng từ bà Nguyễn Thị H1 năm 2001. Diện tích 130m
2
 nằm trong 2.048m

2
 vườn 

cà phê bà H1 mua của Công ty C1 thông qua đấu giá từ TAND tỉnh. Như vậy, diện 

tích vườn cà phê, chuồng heo bà N1 trúng đấu giá và nhận chuyển nhượng là 621m
2
 

+ 568,75m
2
 + 130m

2
 = 1.319,75m

2
. Theo đo đạc diện tích thực tế bà N1 đang sử 

dụng 1.752m
2
. Sau khi nhận chuyển nhượng, hộ gia đình bà N1 xây dựng nhà ở và 

canh tác ổn định từ đó đến khi có quyết định thu hồi đất. Quá trình sử dụng đất bà 

N1 thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ cho Nhà nước, có đơn xin xác nhận nhà ở và 

được UBND phường T ký xác nhận ngày 31/12/2009, có Biên lai thu thuế nhà đất từ 

năm 2006-2020. Đến đầu năm 2022 bà N1 nhận được Quyết định số 8728 thu hồi 

đối với diện tích đất 1.752m
2
, được bồi thường là 712.701.897 đồng. 

1.3. chị Nguyễn Thị Thanh N2 trình bày: 

chị có thửa đất số 14, tờ bản đồ số 40, diện tích 760m
2
 tại tổ dân phố A, 

phường T, thành phố B, nguồn gốc thuộc đất Nhà nước giao cho Công ty C1. Ngày 

17/4/2006 chị N2 trúng đấu giá chuồng heo số 01, diện tích 300m
2
. Sau đó chị N2 

cải tạo làm nhà ở và sinh sống ổn định cho đến khi bị thu hồi. Diện tích đo đạc thực 

tế là 760m
2
. Quá trình sử dụng đất, chị N2 thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà 

nước, có Biên lai thu thuế nhà đất từ năm 2006-2020. Đến đầu năm 2022 chị nhận 

được Quyết định số 8728 thu hồi đối với diện tích đất 760m
2
, được bồi thường là 

275.646.824 đồng. 

Với những nội dung trên, những người khởi kiện là bà Nguyễn Thị N, bà 

Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị Thanh N2 không đồng ý với Quyết định 8728 nên 

khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy 01 phần Quyết định số 8728 và buộc UBND thành 

phố B phải ban hành lại quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, cụ thể: 

Một: bồi thường về đất: 

+ bà N: đã bỏ ra nhiều công sức, tiền của để chăm sóc, cải tạo đất, vườn cây 

nên phải được bồi thường chi phi đầu tư còn lại vào đất và phải được hỗ trợ bằng 

80% theo giá đất quy định. 

+ bà N1: diện tích 621m
2
 nhận chuyển nhượng từ Công ty nên phải được bồi 

thường 100% giá trị. Diện tích 1131m
2
 phải được bồi thường chi phí đầu tư còn lại 

vào đất bằng 50% giá đất quy định. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ch%C4%83n%20nu%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
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+ chị N2: phải được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất bằng 50% giá 

đất quy định. 

Hai: bồi thường tài sản và cây trồng trên đất: 

+ bà N: nhà chuồng, bể cá, hầm rút, giếng nước, mái che, cửa, cổng, giếng 

khoan, cây bơ, mít…  

+ bà N1: tường rào, cổng, khung sắt, cây cà phê, sầu riêng … 

+ chị N2: một số cây trồng như Đu Đủ, Chanh … 

UBND thành phố B cho rằng các tài sản, cây trồng hình thành sau khi có 

quyết định thu hồi năm 2007 nên không được bồi thường. Tuy nhiên, gia đình bà N, 

bà N1, chị N2 không nhận được Thông báo thu hồi, không biết được đất bị thu hồi 

nên vẫn tạo lập các tài sản này, khi tạo lập các tài sản cũng không thấy cơ quan có 

thẩm quyền lập Biên bản, xử lý nên các tài sản này phải được bồi thường theo quy 

định. 

Ba: các khoản hỗ trợ khác:  

bà N, bà N1, chị N2 đều yêu cầu phải hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất; hỗ trợ 

đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; tái định cư; hỗ trợ khác gồm hỗ trợ 

chi phí di chuyển, chi phí thuê nhà, chi phí bàn giao mặt bằng. 

2. Người bị kiện UBND thành phố B trình bày:  

Ủy ban ban hành Quyết định số 8728 là đúng quy định của pháp luật, bởi lẽ: 

- Về đất: đất có nguồn gốc mua thanh lý tài sản bán đấu giá của Công ty C1. 

Tài sản bán đấu giá không bao gồm quyền sử dụng đất nên không được bồi thường 

về đất theo Điều 82 Luật Đất đai và không được bồi thường chi phí đầu tư còn lại 

vào đất theo Điều 76 Luật Đất đai. 

Riêng hộ bà N1 đề nghị cung cấp bản gốc quyết định của Công ty C1 để làm 

căn cứ bồi thường. 

- Về vật kiến trúc: các tài sản được tạo lập sau khi có Quyết định thu hồi đất 

số 94/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 (Quyết định số 94) nên không được bồi thường. 

- Về cây trồng trên đất: các cây trồng được tạo lập sau khi có Quyết định thu 

hồi đất số 94 nên không được bồi thường. 

- Về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: bà N, bà N1, chị 

N2 không thuộc đối tượng được hỗ trợ khoản này. 

- Về tái định cư:  

Mặc dù bà N1 không có chỗ ở nào khác, nhưng bà N1 không thuộc đối tượng 

bị thu hồi đất, nhận chuyển nhượng đất không đúng quy định nên không đủ điều 

kiện để được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo điểm 3 khoản 1 Điều 1 Quyết 

định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Đ. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ch%C4%83n%20nu%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ch%C4%83n%20nu%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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chị N2 ngoài diện tích đất bị thu hồi thì đang sử dụng 02 thửa đất tại phường 

T và xã H (đều đã được cấp Giấy chứng nhận) nên không đủ điều kiện được xét giao 

đất có thu tiền sử dụng đất. 

Do vậy, UBND thành phố B đề nghị Tòa án không chấp nhận toàn bộ đơn 

khởi kiện của bà N, bà N1, chị N2. 

Với nội dung nêu trên, tại Bản án hành chính sơ thẩm số 51/2023/HC-ST ngày 13 

tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

      Căn cứ khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 116; Điều 

157; điểm a khoản 2 Điều 193; Điều 194 và khoản 1 Điều 206 của Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015. Điều 69, Điều 77, Điều 78, Điều 83, Điều 84, Điều 89, Điều 

92 Luật Đất đai 2013. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Điều 32 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí, lệ phí Tòa án. Tuyên xử:  

     1. Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1 

và chị Nguyễn Thị Thanh N2: 

     - Hủy một phần Quyết định số 8728/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố B về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ 

chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự 

án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ dân phố A, phường T, thành phố B (khu 

chăn nuôi cũ 6,2 ha - đợt 1) đối với hộ bà Nguyễn Thị N, chị Nguyễn Thị Thanh N2 

về việc bồi thường các tài sản tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất năm 2007; 

đối với hộ bà Phan Thị N1 về việc hỗ trợ về đất đối với diện tích 621m
2
, bồi thường 

các tài sản tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất năm 2007. 

     - Buộc UBND thành phố B phải ban hành lại Quyết định phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật đối với các hộ bà Nguyễn 

Thị N, bà Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị Thanh N2, cụ thể: 

     + Đối với các hộ bà Nguyễn Thị N, chị Nguyễn Thị Thanh N2: bồi thường 

các tài sản tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất năm 2007.  

     + Đối với hộ bà Phan Thị N1: hỗ trợ về đất đối với diện tích 621m
2
; bồi 

thường các tài sản tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất năm 2007. 

    2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị N đối với 

yêu cầu hỗ trợ chi phí đầu tư còn lại vào đất, tái định cư, thuê nhà, hỗ trợ ổn định đời 

sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, chi phí bàn 

giao mặt bằng. 

   - Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Phan Thị N1 đối với 

yêu cầu hỗ trợ chi phí đầu tư còn lại vào đất đối với 1.131m
2
; tái định cư, thuê nhà; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%20v%C3%A0%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%20v%C3%A0%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%95%20d%C3%A2n%20ph%E1%BB%91%2012,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm, chi phí bàn giao mặt bằng. 

- Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thanh 

N2 đối với yêu cầu hỗ trợ chi phí đầu tư còn lại vào đất, tái định cư, thuê nhà, hỗ trợ 

ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, chi 

phí bàn giao mặt bằng. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo về quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 24 tháng 4 năm 2023 bà Nguyễn Thị N, chị Nguyễn Thị Thanh N2 

kháng cáo bản án sơ thẩm với nội dung: yêu cầu hỗ trợ về đất và chi phí đầu tư vào 

đất còn lại; bà Phan Thị N1 kháng cáo yêu cầu bồi thường về đất đối với 621m
2
; hỗ 

trợ về đất 1.131m
2
; chi phí đầu tư vào đất còn lại; tái định cư và hỗ trợ khác. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

Người đại diện theo uỷ quyền của bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1, chị 

Nguyễn Thị Thanh N2 không rút đơn khởi kiện. Tự nguyện rút một phần kháng cáo 

đối với nội dung chi phí đầu tư vào đất còn lại. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

kháng cáo của bà N, chị N2 được hỗ trợ về đất và kháng cáo của bà N1 được bồi 

thường về đất đối với 621m
2
; hỗ trợ về đất đối với 1.131m

2
; tái định cư và hỗ trợ 

khác. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm:  

Về tố tụng: từ khi thụ lý vụ án theo trình tự phúc thẩm đến trước nghị án, người 

tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng các quy định của Luật Tố 

tụng hành chính. Kháng cáo của bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị 

Thanh N2 là trong thời hạn luật định.   

Về nội dung vụ án: người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện xin rút 

một phần kháng cáo đối với nội dung bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Đây 

là sự tự nguyện, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều 229 Luật Tố tụng 

hành chính đình chỉ xét xử đối với nội dung này. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị Thanh N2, 

sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng: buộc UBND tỉnh Đ phải ban hành lại 

quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với bà N1 tái định cư có thu 

tiền sử dụng đất, hỗ trợ theo hiện trạng sử dụng đất đối với 1.131m
2
; đối với bà N hỗ 

trợ theo hiện trạng sử dụng đất đối với 3.114,2m
2
 và chị N2 hỗ trợ theo hiện trạng sử 

dụng đất đối với 760m
2
.  

Sau khi nghe đương sự trình bày, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên; căn cứ 

vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án; sau khi thảo luận, nghị án.  

                                 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

        [1] Về tố tụng: ngày 24 tháng 4 năm 2023 bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1, 

chị Nguyễn Thị Thanh N2 kháng cáo Bản án hành chính sơ thẩm số 51/2023/HC-ST 

ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Như vậy, kháng cáo 

của bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị Thanh N2 là trong thời hạn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Tố tụng hành chính, do đó Hội đồng xét xử 

quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. 

       Tại phiên toà phúc thẩm, người đại diện theo uỷ quyền của bà Nguyễn Thị N, bà 

Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị Thanh N2 tự nguyện rút một phần kháng cáo đối với 

nội dung chi phí đầu tư còn lại vào đất. Căn cứ khoản 3 Điều 229 Luật Tố tụng hành 

chính, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với nội dung này.     

        [2] Về đối tượng khởi kiện, thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện:  

        Ngày 07/12/2021 UBND thành phố B ban hành Quyết định số 8728/QĐ-

UBND (Quyết định số 8728/QĐ-UBND) về việc phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ và chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ dân phố A, phường T, 

thành phố B (khu chăn nuôi cũ 6,2 ha - đợt 1), trong đó có liên quan đến hộ của bà 

Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1 và chị Nguyễn Thị Thanh N2. Không đồng ý với 

Quyết định số 8728/QĐ-UBND, bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1 và chị Nguyễn 

Thị Thanh N2 khởi kiện yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk giải quyết huỷ một 

phần Quyết định số 8728/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND thành phố B và 

buộc UBND thành phố B phải ban hành lại Quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật đối với các hộ bà Nguyễn Thị N, bà 

Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị Thanh N2. Như vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trong thời hiệu khởi kiện 

quy định tại Điều 30; Điều 32; Điều 116 Luật Tố tụng hành chính.   

    [3] Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị 

Thanh N2:   

[3.1] Về bồi thường, hỗ trợ về đất:   

bà Nguyễn Thị N yêu cầu hỗ trợ về đất đối với 3.114,2m
2
; chị Nguyễn Thị 

Thanh N2 yêu cầu hỗ trợ về đất đối với 760m
2
; bà Phan Thị N1 yêu cầu bồi thường 

về đất đối với 621m
2
 và hỗ trợ về đất đối với 1.131m

2
.  

Xét thấy:    

Nguồn gốc các diện tích đất này là của Nhà nước giao cho Công ty C1 quản 

lý. Các đương sự ký kết Hợp đồng liên kết trồng cà phê với Công ty C1 và sau này 

đã trúng đấu giá khu nhà làm việc, trại heo, vườn cà phê, không bao gồm quyền sử 

dụng đất. Đồng thời, các bên đã tiến hành giải quyết bù trừ nghĩa vụ với nhau theo 

Hợp đồng liên kết trồng cà phê trước đây. Quyết định số 8728/QĐ-UBND ngày 

07/12/2021 của UBND thành phố B xác định bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1, 

chị Nguyễn Thị Thanh N2 không đủ điều kiện được bồi thường về đất theo khoản 3 

Điều 82 Luật Đất đai năm 2013 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Đ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh Đ, tại mục 

2 khoản 9 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 23 quy định:  
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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“Đối với người đang sử dụng đất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất nhưng không đủ điều kiện bồi thường về 

đất theo quy định Luật Đất đai và không được hỗ trợ theo điểm a, b khoản 2 Điều 

83 Luật Đất đai mà không thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 điều này thì được 

hỗ trợ theo loại đất hiện trạng đang sử dụng, diện tích được hỗ trợ không vượt quá 

hạn mức giao đất, cụ thể như sau: 

a) Sử dụng đất trước ngày 15/10/1993: được hỗ trợ bằng 100% theo giá đất 

tại bảng giá đất do UBND tỉnh quy định;   

b) Sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004: được hỗ trợ 

bằng 80% theo giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh quy định;   

c) Sử dụng đất từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 27/9/2011 (ngày ban hành 

Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ): được hỗ trợ bằng 50% theo giá 

đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh quy định;   

d) Sử dụng đất từ ngày 27/9/2011 đến trước ngày 01/7/2014: được hỗ trợ 

bằng 30% theo giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh quy định;”. 

Đối chiếu trường hợp bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị 

Thanh N2 sử dụng đất bị thu hồi với quy định của pháp luật đã được viện dẫn nêu 

trên thấy rằng: bà N, bà N1, chị N2 sử dụng đất liên tục từ trước khi Công ty C1 

tuyên bố phá sản cho đến nay, nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất theo 

khoản 3 Điều 82 Luật Đất đai năm 2013 và không được hưởng các hỗ trợ theo theo 

điểm a, b khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị N, bà 

Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị Thanh N2 đủ điều kiện được hỗ trợ theo loại đất hiện 

trạng đang sử dụng tuỳ thuộc vào thời gian sử dụng đất của mỗi người. Do đó, 

UBND thành phố B không xem xét hỗ trợ về đất cho bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị 

N1, chị Nguyễn Thị Thanh N2 là thiếu sót và ảnh hưởng đến quyền lợi của bà N, bà 

N1, chị N2, nên cần bổ sung nội dung này trong phương án bồi thường, hỗ trợ. 

[3.2] Về yêu cầu tái định cư và hỗ trợ khác của bà N1: 

Đối với diện tích đất 621m
2
 thuộc thửa đất số 09 của bà N1 là đất Nhà nước 

giao cho Công ty C1 sử dụng. Sau đó, Công ty C1 chuyển nhượng trái pháp luật cho 

bà N1. Do bà N1 không phải là đối tượng bị thu hồi đất nên không được hỗ trợ tái 

định cư theo điểm c khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai; không được hỗ trợ khác như tiền 

thuê nhà, chi phí bàn giao mặt bằng; hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đồi nghề và tìm kiếm việc làm theo khoản 7 Điều 1 Quyết định số 

27/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 và Điều 17; Điều 18 Quyết định số 

39/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh Đ là có căn cứ.  

[4] Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm hôm nay, các đương sự không cung cấp 

thêm tài liệu, chứng cứ mới. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án, lời trình bày của đương sự và nội dung đã được phân tích tại mục [1], [2] và [3] 

nêu trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bà 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20ch%E1%BA%BF%20bi%E1%BA%BFn%20n%C3%B4ng%20s%E1%BA%A3n%20th%E1%BB%B1c%20ph%E1%BA%A9m%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20N%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2092/2/8%20Nguy%E1%BB%85n%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201957%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20158/6%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Linh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20An,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ch%C4%83n%20nu%C3%B4i%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ch%C4%83n%20nu%C3%B4i%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk
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Nguyễn Thị N, chị Nguyễn Thị Thanh N2 và bà Phan Thị N1, sửa một phần bản án 

sơ thẩm. 

 [5] Án phí hành chính phúc thẩm: bà Phan Thị N1, bà Nguyễn Thị N và chị 

Nguyễn Thị Thanh N2 không phải chịu.  

Vì các lẽ trên; 

                                        QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng khoản 3 Điều 229 Luật Tố tụng hành chính. Đình chỉ xét xử phúc 

thẩm đối với một phần nội dung kháng cáo của bà Nguyễn Thị N, chị Nguyễn Thị 

Thanh N2, bà Phan Thị N1 về chi phí đầu tư còn lại vào đất. 

2. Áp dụng khoản 2 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính. Chấp nhận một phần 

kháng cáo của bà Nguyễn Thị N, chị Nguyễn Thị Thanh N2 và bà Phan Thị N1, sửa 

một phần bản án sơ thẩm. 

3. Căn cứ khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 116 của 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Điều 69; Điều 82; Điều 83; Điều 89 Luật Đất 

đai 2013. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

   3.1. Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị N, bà Phan Thị N1 

và chị Nguyễn Thị Thanh N2: 

  - Hủy một phần Quyết định số 8728/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố B về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ 

chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự 

án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ dân phố A, phường T, thành phố B (khu 

chăn nuôi cũ 6,2 ha - đợt 1) đối với hộ bà Nguyễn Thị N, chị Nguyễn Thị Thanh N2, 

bà Phan Thị N1 về việc hỗ trợ về đất, bồi thường các tài sản tạo lập sau khi có quyết 

định thu hồi đất năm 2007.  

  - Buộc UBND thành phố B phải ban hành lại Quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật đối với các hộ bà Nguyễn Thị 

N, bà Phan Thị N1, chị Nguyễn Thị Thanh N2, cụ thể: 

  + Đối với hộ bà Nguyễn Thị N: hỗ trợ về đất đối với 3.114,2m
2
 và 

 
bồi thường 

các tài sản tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất năm 2007.  

+ Đối với hộ chị Nguyễn Thị Thanh N2: hỗ trợ về đất đối với 760m
2 

và bồi 

thường các tài sản tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất năm 2007.  

  + Đối với hộ bà Phan Thị N1: hỗ trợ về đất đối với 1.131m
2 

+ 621m
2
 và bồi 

thường các tài sản tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất năm 2007. 
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   3.2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị N đối 

với yêu cầu chi phí đầu tư còn lại vào đất, tái định cư, thuê nhà, hỗ trợ ổn định đời 

sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, chi phí bàn 

giao mặt bằng. 

   - Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Phan Thị N1 đối với 

yêu cầu hỗ trợ chi phí đầu tư còn lại vào đất; tái định cư, thuê nhà; hỗ trợ ổn định 

đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, chi phí bàn 

giao mặt bằng. 

- Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thanh 

N2 đối với yêu cầu hỗ trợ chi phí đầu tư còn lại vào đất, tái định cư, thuê nhà, hỗ trợ 

ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, chi 

phí bàn giao mặt bằng. 

          4. Án phí hành chính phúc thẩm: bà Phan Thị N1, bà Nguyễn Thị N và chị 

Nguyễn Thị Thanh N2 không phải chịu. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị N và chị 

Nguyễn Thị Thanh N2 mỗi người 300.000đ đã nộp theo các Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Toà án số 0002113, số 0002114 cùng ngày 04/5/2023 của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Đắk Lắk.   

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án hành chính phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Thành viên Hội đồng xét xử                                  Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa 

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

 

Lê Tự               Nguyễn Văn Tiến                                     Trần Quốc Cường 
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